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1
Bà Lê Thị 

Thủy

468 Bình Giã, 

Phường Nguyễn 

An Ninh, 

TP.Vũng Tàu

0,00 11,90 93.129.400 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 Không 93.129.400

Thực hiện theo Quyết định số 2178/QĐ-

UBND ngày 19/3/2024 của Chủ tịch 

UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải 

quyết khiếu nại lần đầu; Truy thu thuế 

theo quy định (nếu có); Tạm giữ tiền tại 

Kho bạc chờ giải quyết tranh chấp.

2
Ông Nguyễn 

Tuấn Anh

468A Bình Giã, 

Phường Nguyễn 

An Ninh, 

TP.Vũng Tàu

0,00 9,90 77.477.400 0,0 0,00 6.300.000 0,0 2.720.000,0

Bán 01 căn hộ 

chung cư tại Khu 

chung cư tái 

định cư phường 

Thắng Tam

86.497.400

Thực hiện theo Quyết định số 2078/QĐ-

UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch 

UBND thành phố Vũng Tàu về việc giải 

quyết khiếu nại lần đầu; Truy thu thuế 

theo quy định (nếu có). Tạm giữ tiền tại 

Kho bạc chờ giải quyết tranh chấp.

3

Ông, bà 

Vương Đình 

Hoan - 

Nguyễn Thị 

Lý

259 Lê Quang 

Định, phường 

Thắng Nhất, 

TP.Vũng Tàu

44,90 0,00 1.547.972.400 0,0 135.053.100 0,0 190.238.000 0,0 Không 1.873.263.500

Thực hiện theo Quyết định số 280/QĐ-

UBND ngày 30/01/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc 

giải quyết khiếu nại lần hai; Truy thu thuế 

theo quy định (nếu có)

4
Ông Bùi Văn 

Chiêm

185 Lê Quang 

Định, phường 

Thắng Nhất, 

TP.Vũng Tàu

0,0 0,0 250.776.900 Không 250.776.900

Thực hiện theo Quyết định số 2336/QĐ-

UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc 

giải quyết khiếu nại lần hai; Truy thu thuế 

theo quy định (nếu có)

0,00 0,00 0,00 0,00 44,90 21,80 1.969.356.100 0,00 135.053.100 6.300.000 190.238.000 2.720.000 01 căn hộ 2.303.667.200

: 04 hộ 

: 21,80 m
2
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2

: 104,10 m
2

: 01 hộ 

ĐẤT

 + Đất ở bổ sung (thực hiện Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ BỔ SUNG CHO 04 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

NHÀ, VKT

ĐỊA CHỈ 

THU HỒI 

ĐẤT 

BỒI 

THƯỜN

G KHÁC

Đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 

4230/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 và Quyết 

định số 4233/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

của UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 

4231/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 và Quyết 

định số 4234/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

của UBND thành phố Vũng Tàu 

NGƯỜI

 SỬ DỤNG 

ĐẤT

TÁI ĐỊNH 

CƯ/ĐẤT Ở 

MỚI

PHÂN LOẠI 

ĐẤT 

Tổng cộng 

* Số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi

 + Đất nông nghiệp bổ sung (thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu số 2178/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 và số 2078/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu)

* Hỗ trợ tái định cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHI CHÚ 
TỔNG

CỘNGHỖ TRỢ 

KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm Quyết định số   5160/QĐ-UBND ngày 28/ 6/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Công trình: Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã) thành phố Vũng Tàu

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG BỔ SUNG

HOA 

MÀU

ĐẤT 

NÔNG 

NGHIỆP

SỐ 

TT

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 

BỔ SUNG 
DIỆN TÍCH ĐẤT (M2)

NHÀ, VKTĐẤT Ở

ĐÃ 

THU 

HỒI  

ĐÃ BỒI 

THƯỜN

G, HỖ 

TRỢ   

 KHÔNG 

BỒI 

THƯỜN

G, HỖ 

BỒI 

THƯỜN

G BỔ 

SUNG  

Đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 

11726/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 và 

Quyết định số 11731/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022 của UBND thành phố Vũng 

Tàu 
Đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 

11725/QĐ-UBND ngày 04/10/2022; Quyết 

định số 11730/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022; Quyết định số 3650/QĐ-

UBND ngày 06/7/2023; Quyết định số 

9090/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 11726/QĐ-UBND và 

Quyết định số 11731/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành phố 

Vũng Tàu

 + Đất ở do tính chênh lệch giữa giá đất cụ thể tại Quyết định số 

3631/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 và Quyết định số 3837/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của UBND Tỉnh (thực hiện Quyết định số 2336/QĐ-

UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh và Văn bản số 

2950/UBND-TNMT ngày 04/4/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

1



: 2.303.667.200 đồng

: 46.073.344 đồng

: 2.349.740.544 đồng

Nguyễn Trọng Thụy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1 + 2)                                                                                           

* Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (2)

(Bán 01 căn hộ chung cư tái định cư tại Khu chung cư tái định cư phường Thắng Tam cho ông Nguyễn Tuấn 

Anh)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1)              

(Hai tỉ, ba trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn, năm trăm bốn mươi bốn đồng)
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